
DANH MỤC 2  

Văn bản Trung ương ban hành trong năm 2024 cần thể chế hóa  

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-STP ngày   /04/2024 của Sở Tư pháp) 

 

 

STT Số, ký hiệu VB Trích yếu 
Ngày có 

hiệu lực 

Trách nhiệm 

của địa 

phương 

Cơ quan có 

trách nhiệm 

tham mưu 

thực hiện 

Kết quả triển khai thực hiện 

THÁNG 01 

1  
Thông tư số 

24/2023/TT-

BNNPTNT 

hướng dẫn nội dung 

thực hiện Quyết định 

590/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình Bố trí dân 

cư các vùng: Thiên tai, 

đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo, di cư tự 

do, khu rừng đặc dụng 

giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 

2030 do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban 

hành 

05/02/2024 

Thực hiện 

khoản 3, Điều 

13 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi 

hồ sơ thẩm định cho Sở Tư pháp 

2  Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh 
01/01/2024 

Thực hiện 

khoản 9 Điều 

119 

Sở Y tế Sở Y tế chưa báo cáo về việc thể chế hóa 

3  Thông tư số 

34/2023/TT-BYT 

hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn 

của Chi cục Dân số 

thuộc Sở Y tế do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban 

19/02/2024 

Thực hiện 

điểm b, khoản 

2, Điều 4 

Sở Y tế Sở Y tế chưa báo cáo về việc thể chế hóa 



2 

 

hành 

4  
Thông tư số 

19/2023/TT-

BTTTT 

hướng dẫn Quyết định 

8/2023/QĐ-TTg về 

Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng phục vụ 

các cơ quan Đảng, Nhà 

nước 

01/03/2024 

Thực hiện 

khoản 2, Điều 

14 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Sở Thông tin và Truyền thông chưa báo cáo về 

việc thể chế hóa 

THÁNG 02 

5  Nghị định số 

10/2024/NĐ-CP 

quy định về khu công 

nghệ cao 
25/03/2024 

Thực hiện 

khoản 5, Điều 

12; khoản 6, 

Điều 13; khoản 

3, Điều 14; 

khoản 5, Điều 

21; điểm c, 

khoản 3, Điều 

41 

Ban Quản lý 

các khu Công 

nghiệp 

Ban Quản lý các khu Công nghiệp chưa báo 

cáo về việc thể chế hóa 

6  
Nghị định số 

12/2024/NĐ-CP

   

sửa đổi Nghị định 

44/2014/NĐ-CP quy 

định về giá đất và Nghị 

định 10/2023/NĐ-CP 

sửa đổi Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai 

05/02/2024 

Thực hiện 

khoản 8, Điều 

1 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa báo cáo về 

việc thể chế hóa 

7  Luật số 
31/2024/QH15 

Đất đai 01/01/2025 

Thực hiện 

khoản 6, Điều 

16; khoản 4, 

Điều 102; 

khoản 4, Điều 

103; khoản 3, 

Điều 114; 

khoản 3, Điều 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa báo cáo về 

việc thể chế hóa 
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159 

8  Luật số 

27/2023/QH15 
Nhà ở  01/01/2025 

Thực hiện 

khoản 1, Điều 

29; khoản 1, 

Điều 77; khoản 

3, Điều 83; 

khoản 2, Điều 

120; điểm g, 

khoản 2, Điều 

85; khoản 3,5 

Điều 87; khoản 

7, Điều 151 

Sở Xây dựng Sở Xây dựng chưa báo cáo về việc thể chế hóa 

9  Luật số 

30/2023/QH15 

Lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở 2023 

01/07/2024 

Thực hiện 

khoản 3, Điều 

14; khoản 1, 2 

Điều 23; khoản 

2, Điều 26; 

Điều 30 

Công an tỉnh 

Công an tỉnh đang chủ trì tham mưu UBND 

tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định việc việc bố trí; mức hỗ trợ, bồi 

dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông 

10  Nghị quyết số 

111/2024/QH15 

cơ chế, chính sách đặc 

thù thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia 

do Quốc hội ban hành  

18/01/2024 

Thực hiện 

điểm c, khoản 

1; khoản 2; 

khoản 3; điểm 

b1, khoản 4 

Điều 4; điểm 

d, khoản 6; 

khoản 7 Điều 4 

Các Sở: Lao 

động -Thương 

binh và Xã hội, 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn, Kế 

hoạch và Đầu 

tư, Tài chính; 

Ban Dân tộc; 

Chi nhánh 

Ngân hàng 

chính sách xã 

hội 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng ký xây dựng:  

- Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và 

dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết 

trong năm 2023 của các Chương trình mục tiêu 

quốc gia được chuyển sang năm 2024 dự kiến 

trình Quý II/2024. 

- Nghị quyết về việc thí điểm phân cấp cho cấp 

huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 

–2025 dự kiến trình Quý II/2024. 

THÁNG 03 
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11  Nghị định số 

29/2024/NĐ-CP 

quy định về tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo, 

quản lý trong cơ quan 

hành chính nhà nước 

01/05/2024 
Khoản 2, Điều 

33 
Sở Nội vụ Sở Nội vụ chưa báo cáo về việc thể chế hóa 

12  Nghị định số 

32/2024/NĐ-CP 

về quản lý, phát triển 

cụm công nghiệp 
01/05/2024 

Khoản 2, Điều 

3; điểm c, 

khoản 2, Điều 

27; khoản 2, 

Điều 32 

Ban Quản lý 

các khu Công 

nghiệp 

Ban Quản lý các khu Công nghiệp chưa báo 

cáo về việc thể chế hóa 

THÁNG 04 

13 
Nghị định số 

40/2024/NĐ-CP  

hướng dẫn Luật Lực 

lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở 

01/07/2024 

Điểm d, khoản 

1, Điều 3; 

khoản 3 Điều 

5; khoản 3 

Điều 6 

Công an tỉnh 

Công an tỉnh đang chủ trì tham mưu UBND 

tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định việc việc bố trí; mức hỗ trợ, bồi 

dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham 

gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông. 

 


